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13/01/1976 Nam Việt Nam Kinh Không

Phú An, 
Bến Cát, 

Bình 
Dương

Đường DX043, 
phường Phú Mỹ, 
thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình 
Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học quản 
trị kinh doanh - Cao cấp

Anh,  
trình 
độ C

Công chức, 
Phó cục trưởng

Cục Hải quan tỉnh 
Bình Dương

19/05/2005 
19/05/2006

Nhiệm kỳ 
2011-2016; 
2016-2021

01/12/1978 Nam Việt Nam Kinh Không

Phong 
Hòa, 

Phong 
Điền, 
Thừa 
Thiên 
Huế

Căn hộ B12A12, 
Chung cư Sora 
Gardens, phường 
Hòa Phú, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học Ngữ 
Văn

Thạc sĩ 
văn hóa 

học
Cao cấp

Anh,  
trình 
độ B1

Công chức, 
Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh 

Bình Dương

07/11/1998 
07/11/1999

Nhiệm kỳ 
2016-2021

6/10/1977 Nữ Việt Nam Kinh Không

Nhị Bình, 
Hóc Môn, 
thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Số 67 đường Ngô 
Gia Tự, khu phố 
11, phường Chánh 
Nghĩa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học Quản 
lý giáo dục; 

Đại học tiếng 
Anh

Thạc sĩ 
khoa học 
lãnh đạo

-

Đại 
học 

tiếng 
Anh

Giám đốc Trung tâm Ngoại 
ngữ Tin học Á Mỹ -

Nhiệm kỳ 
2011-2016; 
2016-2021

18/11/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phú An, 
Bến Cát, 

Bình 
Dương

Số 89 đường Phạm 
Ngũ Lão, phường 
Hiệp Thành, thành 
phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học Quan 
hệ Quốc tế

Thạc sĩ 
Chính 

sách công 
(Tiếng 
Anh)

Cao cấp

Thạc sĩ 
Chính 
sách 
công 

- tiếng 
Anh; 
Hoa, 
trình 
độ D

Công chức, 
Phó Giám đốc

Sở Ngoại vụ tỉnh 
Bình Dương

30/7/2010 
30/7/2011

Nhiệm kỳ 
2016-2021
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07/3/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phú Sơn, 
Chợ 

Lách, 
Bến Tre

Khu phố 5, phường 
Phú Mỹ, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học Triết 
học

Thạc sĩ 
Chính trị Cao cấp

Anh,  
trình 
độ C

Cán bộ, 
Tỉnh ủy viên, 

Chủ tịch

Liên đoàn Lao động 
tỉnh Bình Dương

18/02/2004 
18/02/2005

Nhiệm kỳ 
2016-2021 

27/7/1971 Nam Việt Nam Kinh Không

Bình 
Nhâm, 
Thuận 

An, 
Bình 

Dương

Số 115B, khu phố 
Bình Phước, phường 
Bình Nhâm, thành 
phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

12/12 phổ 
thông

Kỹ sư xây 
dựng - Cao cấp

Anh,  
trình 
độ B

Công chức, 
Giám đốc

Sở Giao thông vận 
tải tỉnh Bình Dương

01/5/2006 
‘01/5/2007  

29/9/1974 Nam Việt Nam Kinh Không

Bình Hòa, 
Thuận 

An,  
Bình 

Dương

Số 30/4 khu phố 
Đồng An 1, phường 
Bình Hòa, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

12/12 phổ 
thông Đại học Luật

Thạc sĩ 
Xây dựng 
Đảng và 

chính 
quyền nhà 

nước

Cao cấp
Anh,  
trình 
độ B1

Cán bộ, 
Phó Bí thư 

Thường trực, 
Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân

Thành ủy Thuận 
An; Hội đồng nhân 

dân thành phố 
Thuận An

17/10/1996 
17/10/1997 -

26/11/1959 Nam Việt Nam Kinh Không
Tiên Hải, 
Duy Tiên, 
Hà Nam

Số 202 đường Trần 
Văn Ơn, khu phố 5, 
phường Phú Hòa, 
thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình 
Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học Xây 
dựng Đảng và 
Chính quyền 

Nhà nước

- Cao cấp -
Thiếu tướng, 

Cán bộ,  
Chủ tịch

Hội Cựu chiến binh 
tỉnh Bình Dương

09/7/1981 
09/01/1983 -

01/12/1973 Nam Việt Nam Kinh Không

Phước 
Quang, 

Tuy 
Phước,  

Bình 
Định

Căn hộ T05-B05-06 
Chung cư Masteri 
Thảo Điền, 159 Xa 
lộ Hà Nội, phường 
Thảo Điền, thành 
phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh

12/12 phổ 
thông

Kỹ sư Hệ 
thống điện - Trung cấp

Anh,  
trình 
độ B1

Chủ tịch Hiệp 
hội, 

Phó Chủ tịch 
Liên Đoàn, 

Tổng Giám đốc

Hiệp Hội Cơ điện 
tỉnh Bình Dương, 
Liên Đoàn Doanh 
nghiệp tỉnh Bình 

Dương, Công ty Cổ 
phần Sáng Ban Mai

07/11/2016 
07/11/2017 -
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HỌ VÀ TÊN
NGÀY, 

THÁNG, 
NĂM SINH

GIỚI 
TÍNH

QUỐC 
TỊCH

DÂN 
TỘC TÔN GIÁO QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

GIÁO 
DỤC PHỔ 
THÔNG

CHUYÊN MÔN, 
NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, 
HỌC VỊ

LÝ LUẬN 
CHÍNH 

TRỊ

NGOẠI 
NGỮ

NGHỀ NGHIỆP, 
CHỨC VỤ NƠI CÔNG TÁC NGÀY VÀO 

ĐẢNG (NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU 
HĐND  

(NẾU CÓ)

HỌ VÀ TÊN
NGÀY, 

THÁNG, 
NĂM SINH

GIỚI 
TÍNH

QUỐC 
TỊCH

DÂN 
TỘC TÔN GIÁO QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

GIÁO 
DỤC PHỔ 
THÔNG

CHUYÊN MÔN, 
NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, 
HỌC VỊ

LÝ LUẬN 
CHÍNH 

TRỊ

NGOẠI 
NGỮ

NGHỀ NGHIỆP, 
CHỨC VỤ NƠI CÔNG TÁC NGÀY VÀO 

ĐẢNG (NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU 
HĐND  

(NẾU CÓ)

Nguyễn Kim Loan

Nguyễn Anh Minh

Huỳnh Văn Sơn

Trần Hữu Tài

Trần Thành Trọng

Nguyễn Trường Giang

Nguyễn Khoa Hải

Huỳnh Thị Tuyết Hạnh

Hà Thanh


